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	A
	Môn Toán
	
	
	
	

	1
	Số tự nhiên
	Mã HH:

01HTOANSOPT21KA


	- Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số

Giúp học sinh thực hành nhận biết số, đọc, viết, so sánh các số tự nhiên trong phạm vi từ 0 đến 100

Mô tả chi tiết kỹ thuật:

a) Các thẻ chữ số từ 0 đến 9. Mỗi chữ số có 4 thẻ chữ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm.

b) Thẻ dấu so sánh (lớn hơn, bé hơn, bằng); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm.

Vật liệu: Bằng nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng
	Bộ
	420
	

	2
	Phép tính: Bộ thiết bị dạy phép tính


	Mã HH: 01HTOANSOPT21KA


	Giúp học sinh thực hành cộng, trừ trong phạm vi 10, cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Mô tả chi tiết kỹ thuật:

a) Thẻ dấu phép tính (cộng, trừ); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm.

b) 20 que tính: Dài 100mm; tiết diện ngang 3mm; 10 khối lập phương kích thước (40x40x40)mm.

d) 10 thẻ thanh chục khối lập phương: Mỗi thẻ có 10 khối lập phương chồng khít lên nhau, in màu mỗi khối lập phương có kích thước (15x15x15)mm.Vật liệu: Bằng nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng
	Bộ
	420
	

	3
	Hình phẳng và hình khối
	Mã HH: 01HTOANSOPT21KA


	Giúp học sinh thực hành nhận dạng hình phẳng và hình khối, lắp ghép xếp hình

Mô tả chi tiết kỹ thuật:

a) Các hình phẳng gồm: 6 hình tam giác đều cạnh 40mm; 4 hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 50mm; 2 hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông 40mm và 60mm; 10 hình vuông kích thước (40x40)mm; 8 hình tròn đường kính 40mm, 2 hình chữ nhật kích thước (40x80)mm;

b) 10 khối hộp chữ nhật kích thước (40x40x50)mm;

Vật liệu: Bằng nhựa, gỗ (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng
	Bộ
	420
	

	4
	Mô hình đồng hồ


	Mã HH: 15GTOMHDH1021HA


	Giúp học sinh thực hành xem đồng hồ

Mô tả chi tiết kỹ thuật:

Mô hình đồng hồ có thể quay được cả kim giờ, kim phút.

Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
	Chiếc 
	12
	

	B
	Môn Tiếng Việt
	
	
	
	

	5
	Bộ tranh mẫu chữ viết


	Mã HH: 01HTVMCV80041KC


	Giúp học sinh thực hành quan sát, ghi nhớ mẫu chữ viết để viết cho đúng, đẹp, kích thích hứng thú luyện viết chữ đẹp của học sinh.

Mô tả chi tiết kỹ thuật:

a) Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu. Gồm 8 tờ, kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ, trong đó:

4 tờ in bảng chữ cái viết thường, dấu thanh và chữ số

 4 tờ in bảng chữ cái viết hoa.

b) Mẫu chữ cái viết thường và chữ cái viết hoa đều được thể hiện ở 4 dạng: Chữ viết đứng, nét đều; chữ viết đứng, nét thanh, nét đậm; chữ viết nghiêng (15°), nét đều; chữ viết nghiêng, nét thanh, nét đậm.

Xuất xứ: Việt Nam, 
Bảo hành: 12 tháng
	Bộ
	12
	

	6
	TranhBộ chữ dạy tập viết


	Mã HH: 01HTVBMCT4041KC


	Giúp học sinh thực hành quan sát mẫu chữ để hình thành biểu tượng về chữ cái, nhận biết các nét cơ bản và quy trình viết một chữ cái trước khi thực hành luyện tập bằng nhiều hình thức khác nhau.

Mô tả chi tiết kỹ thuật:

Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu. Gồm 39 tờ, kích thước (210x290)mm, dung sai 10mm, in từng chữ cái, chữ số trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Trong đó:

- 29 tờ in các chữ cái tiếng Việt (một mặt in chữ cái viết thường, một mặt in chữ cái viết hoa kiểu 1).

- 5 tờ in chữ số kiểu 1 (gồm 10 chữ số từ 0 đến 9, in ở hai mặt).

- 5 tờ một mặt in chữ cái viết hoa kiểu 2, một mặt in chữ số kiểu 2.

Xuất xứ: Việt Nam, 
Bảo hành: 12 tháng
	Bộ
	12
	

	7
	Bộ thẻ chữ học vần thực hành


	Mã HH: 01HTVHVAN0021KA


	Giúp học sinh thực hành ghép vần, ghép tiếng khoá, từ khoá, từ ngữ ứng dụng và thực hành vận dụng sáng tạo (ghép tiếng, từ mở rộng trên cơ sở các âm, vần, thanh đã học).

Mô tả chi tiết kỹ thuật:

Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu. Bao gồm:

- 80 thẻ chữ, kích thước (20x60)mm, in 29 chữ cái tiếng Việt (Font chữ Vnavant, cỡ 72, kiểu chữ đậm), in màu trên nhựa, gỗ (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng; trong đó: d, đ, k, p, q, r, s, v, x, y (mỗi chữ cái có 2 thẻ); a, ă, â, b, c, e, ê, g, i, l, n, o, ô, ơ, u, ư (mỗi chữ cái có 3 thẻ); h, m, t (mỗi chữ cái có 4 thẻ)
- 12 thẻ dấu ghi thanh, in màu trên mảnh nhựa trong, dùng để cài lên thẻ chữ; trong đó: hỏi, ngã, nặng (mỗi dấu có 2 mảnh), huyền, sắc (mỗi dấu có 3 mảnh).

Xuất xứ: Việt Nam, 
Bảo hành: 12 tháng
	Bộ 
	420
	

	8
	Bộ thẻ chữ học vần biểu diễn


	Mã HH: 01GTOTVBD0021HA


	Hướng dẫn quá trình học tập âm vần mới bằng trực quan sinh động, hấp dẫn, góp phần chuẩn hoá và tăng thêm tính thẩm mĩ trong việc trình bày bảng ở lớp 1, đồng thời giúp giáo viên tổ chức trò chơi học tập, làm cho giờ học nhẹ nhàng, hứng thú và có hiệu quả cao.

Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học. Bao gồm:

- 97 thẻ chữ, kích thước (60x90)mm, in 29 chữ cái tiếng Việt (Font chữ Vnavant, cỡ 150), in đậm trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ: b, d, đ, e, l, ơ, r, s, v, x (mỗi chữ cái có 2 thẻ); ă, â, q (mỗi chữ cái có 3 thẻ); a, c, ê, g, i, k, m, o, ô, p, u, ư, y (mỗi chữ cái có 4 thẻ); n, t (mỗi chữ cái có 5 thẻ); h (6 thẻ).

- Dấu ghi thanh (huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng); dấu câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi); in trên mảnh nhựa trong để cài lên thẻ chữ; mỗi dấu có 2 mảnh.

Lưu ý:

- Các thẻ được in 2 mặt (chữ màu đỏ), một mặt in chữ cái thường, mặt sau in chữ cái hoa tương ứng.

Xuất xứ: Việt Nam, 
Bảo hành: 12 tháng
	Bộ
	12
	

	9
	Máy chiếu đa năng công nghệ Laser & Led Casio


	Model: XJ-V2


	Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân.

Công nghệ nguồn sáng Laser & Led Hybrid

Cường độ sáng 3.000 ANSI lumens

Độ phân giải chuẩn: XGA Real (1.024 x 768 pixels)

Độ phân giải nén: UXGA tối đa (1.600 x 1.200 pixels)

Tuổi thọ nguồn sáng: 20.000 giờ

Tỉ lệ tương phản 20.000: 1 

Tái tạo màu sắc: Màu đầy đủ (1,07 tỷ màu)

Phạm vi chiếu: Màn hình 60 inch: 1.79 - 1.99m; Màn hình 100 inch: 3.33 – 4.85m, Phạm vi tối thiểu: 0.83m.

Kích cỡ màn hình chiếu: 30 ~ 300 inch

Thấu kính thu phóng quang học 1,1X

Hiệu chỉnh méo hình ±30° 

Cổng vào / ra: RGB mini D-Sub 15 chân x 1 ; HDMI Loại A x 1 (480P ~ 1080P), Stereo mini x 1, 3.5 mm stereo mini jack x 1 (variable audio output), RS-232C (mini D-Sub 9 chân) x 1, Mini USB x 1

Nguồn điện: AC 100V ~ 240V, 50/60Hz

Công suất tiêu thụ điện: Trạng thái chờ 0,23W; Chế độ tiết kiệm 130W; Tiêu chuẩn 140W

Khởi động cực nhanh trong vòng 5 giây đạt cường độ sáng cực đại. 

Tắt máy cực nhanh trong vòng 5 giây không cần thời gian tỏ nhiệt
Chức năng tự động điều chỉnh cường độ sáng thông minh phù hợp với điều kiện ánh sáng nơi trình chiếu.
Cường độ sáng của bóng đèn giảm rất ít theo thời gian dài sử dụng.

Menu hiển thị 23 ngôn ngữ tự chọn trong đó có Tiếng Việt.

Bảo mật: Khóa Kensington, Mật khẩu khi bật nguồn

Kích thước (W×H×D) 270 × 89 × 270 mm

Trọng lượng: 2,9kg

Phụ kiện: Bộ điều khiển từ xa không dây / Dây điện AC / Dây cáp RGB / Hướng dẫn sử dụng (trên CD-ROM) / Sách tham khảo nhanh / Thẻ bảo hành.

Màn chiếu: 100 inch

Xuất xứ: Nhật Bản

Bảo hành thân máy 3 năm, nguồn sáng 3 năm hoặc 6000h
	Cái 
	03
	

	10
	Smart TiVi dùng dạy học


	Model: VTB LV4320SN


	Tivi thương hiệu Việt Nam được sản xuất hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015; sản phẩm đạt quy chuẩn QCVN 18:2014/BTTTT và quy chuẩn QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 63:2012/BTTTT(DVB-T2).

Kích thước màn hình: 43 inch, Phẳng.

Độ phân giải: FHD (1920x1080) pixel.

Tỉ lệ: 16:9, Chế độ đèn DLED. 

Tần số quét thực: 60Hz.                

Thời gian quét hình: 6ms

Độ tương phản: 1500:1

Độ sáng: 250 cd/m2

Tuổi thọ đèn nền: 30.000 giờ

Dung lượng Ram: 1GB   

Dung lượng Rom: 8GB

Góc nhìn: 178 độ ngang /178 độ dọc

Tổng công suất loa: 20 Watt

Thu truyền hình KTS: DVB-T2; DVB-C

Cổng kết nối: Cổng AV: 1 cổng; Cổng Component: 1 cổng; Cổng vào ăng ten: 1 cổng;  Cổng HDMI: 3 cổng;  Cổng xuất âm thanh: Jack 3.5 mm;  Cổng ra Digital audio: 1 cổng;  Cổng VGA: 1 cổng;  Cổng vào audio cho VGA: 1 cổng; Cổng  USB 2.0: 2 cổng; Cổng  RJ45: 1 cổng.

Wifi: Wi-Fi protocols IEEE 802.11 b/g/n/ac.

Nguồn điện: 100-240VAC -50/60Hz

Công suất: 75 Watt

Hệ điều hành - Giao diện: Android 7.0

* Ứng dụng: Tích hợp kho bài nhạc karaoke offline có bản quyền; Chia sẻ hình ảnh và điều khiển tivi bằng điện thoại.

* Tính năng báo động khẩn cấp: Thực hiện nhanh qua Remote để gửi tin nhắn SMS.      

Phụ kiện: Điều khiển từ xa; cáp nguồn; dây cáp audio; sách hướng dẫn sử dụng

Xuất xứ: Việt Nam. 
Bảo hành: 24 tháng 
	Cái 
	17
	

	II
	THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN TIN HỌC
	
	
	
	

	11
	Máy tính học sinh
	Model: ROBO PRO SCHOLAR


	Máy Tính Thương Hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, sản xuất trên dây chuyền công nghiệp, đạt ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO/IEC 17025:2005;  ISO/IEC 27001:2013, OSHAS 18001:2007, QCVN 118:2018/BTTTT.
- Bộ vi xử lý: Intel® Pentium® Gold G5400 Processor (3.70 GHz, 4M SmartCache, 2 Cores, 4 Threads)
- Bo mạch chủ: Intel® B365 Chipset, Supports  9th/8th Gen Intel® Core™ / Pentium® Gold / Celeron® processors for LGA 1151 socket; 4x DDR4 memory slots, support up to 64GB, Supports DDR4 2666/ 2400/ 2133 MHz; 7.1-Channel High Definition Audio, 1 x Headphone, 1 x Microphone; 1 x PCIe 3.0 x16 slot, 2 x PCIe 3.0 x1 slots; 1 x D-Sub port, 1 x DVI-D port, 1 x HDMI; 1 x Parallel port, 1 x COM port; 14 x USB (8 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (3 Type-A & 1 Type-C ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors); 6 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors)); 6 x SATA 6Gb/s connectors supports RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10; 1 x 4-pin RGB LED connector; 1 x Chassis Intrusion connector; 1 x Clear CMOS jumper; 1 x PS/2 Mouse Port, 1 x PS/2 Keyboard Port;

- Giao tiếp kết nối phía trước máy tính: 1 x Card Reader ;

 1 x USB 3.1 Gen 1 port; 2 x USB 2.0/1.1 port.

- Giao tiếp kết nối phía sau máy tính: 2 x P/S2 Ports(không phải là cáp kết nối hoặc đầu chuyển);1 x VGA Port, 1 x DVI-D Port, 1 x HDMI Port;1 x LAN Port, HD Audio Connectors 1 x COM port, 1 x Parallel port; 2 x USB 3.1 Gen1, 1 x USB 3.1 Gen1 Type A, 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.1 Gen1 Type C.

- Giao tiếp mạng: Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit).

- Tính năng tích hợp: Dễ dàng phát hiện các hư hỏng từng phần cứng như CPU, RAM, VGA bằng đèn hiển thị trực quan được tích hợp sẵn trên mainboard. Quản trị hệ thống từ xa bằng Smartphone: Cho phép quản lý dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, quản lý trình chiếu Video. Thực hiện Tắt/ Mở/ Khởi động/ Lưu toàn bộ dữ liệu tạm thời trên máy tính bằng Smartphone 

- Bộ nhớ: 4Gb DDR4/Bus 2400) Tản nhiệt

- HDD: 1TB SATA3

-Case: Thùng máy mATX front USB & Audio with Power Supply 650W(Đồng bộ với thương hiệu Nhà sản xuất). Có USB 3.1 và ngõ cắm Audio mặt trước đồng bộ với mainboard. 

- Card Reader SD/Mini SD/MMC/SDHC MMC/RS – MMC Mobile/RS – MMC/Micro SD Card MS/M2 

- Keyboard/Mouse: USB Port/ USB w/ Optical Scroll button

- Monitor: LED color 19.5" -  (Đồng bộ với thương hiệu Nhà sản xuất)- Kích thước 19.5 ", Độ phân giải: 1600x900, Thời gian đáp ứng: 2ms, Độ sáng 250 nits- Tỹ lệ tương phản động (DCR) 180,000,000: 1, Ngõ vào: D-Sub port và DVI-D port (kèm cable DVI-D port). Chứng nhận Dán nhãn năng lượng màn hình

Bảo hành: 24 tháng
	Bộ
	110
	

	12
	Máy tính giáo viên


	Model:

ROBO PRO PIONEER


	* Máy Tính Thương Hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, sản xuất trên dây chuyền công nghiệp, đạt ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO/IEC 17025:2005;  ISO/IEC 27001:2013, OSHAS 18001:2007, QCVN 118:2018/BTTTT.

- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-9100 Processor (3.60 GHz, 6M Cache, 4 Cores, 4 Threads)
- Bo mạch chủ: Intel® B365 Chipset, Supports  9th/8th Gen Intel® Core™ / Pentium® Gold / Celeron® processors for LGA 1151 socket; 4x DDR4 memory slots, support up to 64GB, Supports DDR4 2666/ 2400/ 2133 MHz; 7.1-Channel High Definition Audio, 1 x Headphone, 1 x Microphone; 1 x PCIe 3.0 x16 slot, 2 x PCIe 3.0 x1 slots; 1 x D-Sub port, 1 x DVI-D port, 1 x HDMI; 1 x Parallel port, 1 x COM port; 14 x USB (8 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (3 Type-A & 1 Type-C ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors); 6 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors)); 6 x SATA 6Gb/s connectors supports RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10; 1 x 4-pin RGB LED connector; 1 x Chassis Intrusion connector; 1 x Clear CMOS jumper; 1 x PS/2 Mouse Port, 1 x PS/2 Keyboard Port;

- Giao tiếp kết nối phía trước máy tính: 1 x Card Reader ;

 1 x USB 3.1 Gen 1 port; 2 x USB 2.0/1.1 port.

- Giao tiếp kết nối phía sau máy tính: 2 x P/S2 Ports(không phải là cáp kết nối hoặc đầu chuyển);1 x VGA Port, 1 x DVI-D Port, 1 x HDMI Port;1 x LAN Port, HD Audio Connectors 1 x COM port, 1 x Parallel port; 2 x USB 3.1 Gen1, 1 x USB 3.1 Gen1 Type A, 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.1 Gen1 Type C 

- Giao tiếp mạng: Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit).

- Tính năng tích hợp: Dễ dàng phát hiện các hư hỏng từng phần cứng như CPU, RAM, VGA bằng đèn hiển thị trực quan được tích hợp sẵn trên mainboard. Quản trị hệ thống từ xa bằng Smartphone: Cho phép quản lý dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, quản lý trình chiếu Video. Thực hiện Tắt/ Mở/ Khởi động/ Lưu toàn bộ dữ liệu tạm thời trên máy tính bằng Smartphone 

- Bộ nhớ: DDR4 8GB (2x4GbDDR4/Bus 2400) Tản nhiệt

- HDD: 1TB SATA3

- ODD: DVD-RW SATA

-Case: Thùng máy mATX front USB & Audio with Power Supply 650W (Đồng bộ với thương hiệu Nhà sản xuất). Có USB 3.1 và ngõ cắm Audio mặt trước đồng bộ với mainboard. 

- Card Reader SD/Mini SD/MMC/SDHC MMC/RS – MMC Mobile/RS – MMC/Micro SD Card MS/M2 

- Keyboard/Mouse: USB Port/ USB w/ Optical Scroll button

- Monitor: LED color 21.5" -  (Đồng bộ với thương hiệu Nhà sản xuất)- Kích thước 21.5 ", Độ phân giải: 1920x1080 (Full HD), Thời gian đáp ứng: 2ms,  Độ sáng 250 nits. Tỹ lệ tương phản động (DCR) 180,000,000: 1, Ngõ vào: D-Sub port và HDMI port (kèm cable HDMI), Chứng nhận Dán nhãn năng lượng màn hình

Bảo hành: 24 tháng 
	Bộ
	03
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	Bàn vi tính giáo viên
	BVTGV2020
	+Kích thước: (1.2*0.60*0.75)m

+Bàn được làm bằng MDF công nghiệp dày 20mm, sơn phủ PU chống thấm.
+Có ngăn kéo có khóa, có 01 kệ để CPU, Chân đế tiếp xúc mặt bàn chân nhựa PVC.

- Xuất xứ: Việt Nam
- Bảo hành: 12 tháng
	Cái 
	03
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	Ghế vi tính Giáo viên


	Hòa Phát: GS550

	Ghế xoay bọc vải, tay nhựa cần hơi chỉnh cao thấp, đệm tự nút bọc nỉ, chân nhựa có bánh xe để di chuyển
Kích thước: Rộng 560 – sâu: 540 – cao: 990-1025

- Xuất xứ: Việt Nam,
- Bảo hành: 12 tháng
	Cái 
	03
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	Bàn vi tính học sinh
	BVTHS2020
	+Kích thước: (1.4*0.60*0.75)m

+Bàn được làm bằng MDF công nghiệp dày 20mm, sơn phủ PU chống thấm.Thiết kế bàn phím có ray trượt. Có 02 bệ đựng để 2 CPU. Tiếp xúc mặt sàn nút chân nhựa PVC

- Xuất xứ: Việt Nam,
- Bảo hành : 12 tháng
	Cái 
	55
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	Ghế ngồi phòng vi tính học sinh


	Hòa Phát G01 


	Ghế gấp chân khung ống thép sơn ᴓ22. Ốp tựa bằng tôn, đệm tựa mút bọc PVC

Kích thước: (rộng 440 x sâu 515-550 x cao 835-850) mm

Chất liệu: Đệm tựa bọc PVC

- Xuất xứ: Việt Nam,
- Bảo hành: 12 tháng
	Cái 
	110
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	HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT
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	Máy lọc nước tinh khiết Kosovota 100l/h
(KSV 100L/2m300G)
	
	Hệ thống đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2015 Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng.
Yêu cầu tiêu chuẩn nước đầu vào của hệ thống lọc yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT  theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế ban hành. Hoặc nước máy thành phố.
Tiêu chuẩn nước đầu ra của hệ thống theo tiêu chuẩn nước uống đóng bình QCVN 06-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.
- Công suất lọc: 100L/H, 

- 2 màng CSM 300:Màng lọc này loại bỏ 99% kim loại nặng, chất hữu cơ, vi khuẩn, các chất hoá học , Asen.

-  Bộ 3 Cốc trắng 20” lọc thô: Hoạt động hoàn toàn tự động, tự động báo khi nước cấp yếu hoặc tắc lõi lọc, tự động xục rửa hệ thống, kéo dài tuổi thọ màng lọc RO

- 01 Bình tăng áp 30l.

- Hệ thống lọc: 5 lõi lọc

•Lõi lọc 1: Lõi PP 1 micron, lọc bụi bẩn có kích thước đến 1 micron.

•Lõi lọc 2: Lõi lọc UDF khử mùi, khử độc, tạo vị.Hiệu suất lọc trung bình 27.000lit chức năng hấp thụ các chất hữu cơ có mùi, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, các chất gây ung thư.

•Lõi lọc 3: Hiệu suất lọc trung bình 36.000lit chức năng loại bỏ chất bẩn thô có khích thước 1 Micron (µ) đất cát, vi khuẩn. Than hoạt tính từ gáo dừa hoặc vỏ trấu ép áp lực cao, hấp thụ hoá chất trong nước (kể cả chất Dioxin ), khử mùi, màu, một số kim loại nặng 

•Lõi lọc 4: Màng lọc RO Kích thước 0,001 Micron (µ): Hiệu suất lọc trung bình 90.000. Loại bỏ hầy hết các chất hữu cơ kim loại hòa tan, vi khuẩn gây hại, các chất gây ung thư  WHINPING. Màng lọc này loại bỏ 99% kim loại nặng, chất hữu cơ, vi khuẩn, các chất hoá học, Asen.

•Lõi lọc 5 : Lõi than hoạt tính T33 : Cân bằng PH, làm nước thanh khiết, có vị ngọt tự nhiên. Hiệu suất lọc trung bình 72.000lit chức năng bổ sung các chất khoáng vi lượng cần thiết cho cơ thể người. Hạn chế dòng nước thải cho phù hợp với nguồn nước để đạt hiệu xuất lọc cao nhất

– Công dụng : Lọc nước uống tinh khiết từ nước giếng đã qua xử lý thô, nước máy. TDS dưới 300

-Bơm  36V : 2

-Nguồn 36V : 2

-Dải điện áp: 220 – 250/50hz

- 1 máy kèm theo 1 bình áp 30l 

- Tủ chứa hệ thống lọc, kích thước: 1100x700x900mm

- Kích thước bình: (40 x40 x 50)cm

- Chất liệu inox 201, cánh tủ có ô kính

- Sử dụng: Chứa máy lọc nước tinh khiết 100L/h + bình áp chứa nước. Và chứa 2 Bình đựng đẩy nước 

Bảo hành : 12 tháng
	Máy 
	21
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	Bình áp đựng đẩy nước 10.7 Gallon
	
	- Chứa nước tinh khiết sau khi lọc qua màng lọc thẩm thấu ngược R.O, đảm bảo luôn có 30 lít nước để sử dụng kể cả khi mất nguồn điện.
- Tạo áp lực đẩy nước tinh khiết ra vòi tinh khiết để uống. Nước sau khi lọc qua màng lọc R.O trở thành nước tinh khiết được chứa bên trong bình tích áp. Bên trong bình áp chứa quả bóng hơi được thiết kế theo tiêu chuẩn, luôn có xu hướng đẩy nước tạo một áp suất trong máy lọc nước.

- Căn cứ vào áp suất trong bình áp này mà máy lọc nước R.O sẽ tự động đóng, ngắt van áp cao. Khi trong bình chứa đầy nước, van áp cao sẽ tự động ngắt, máy ngừng hoạt động.

- Khi thực hiện thao tác mở vòi nước uống, quả bóng sẽ phình lên đẩy nước qua lõi số 5, qua các lõi T33 và qua vòi ra ngoài. Nước qua vòi tinh khiết sẽ luôn chảy mạnh kể cả khi trong bình chứa không còn nhiều nước, tạo sự thuận tiện cho người sử dụng. Đồng thời van áp cao đóng, máy tiếp tục hoạt động để lọc nước bổ sung vào bình tích áp.
- Sử dụng bình áp thép tiêu chuẩn an toàn không gỉ trong hệ thống lọc nước tinh khiết
- Thể tích: 30L
- Chứa nước tinh khiết sau khi lọc, đảm bảo luôn có 30 lít nước để sử dụng kể cả khi mất nguồn điện
- Tạo áp lực đẩy nước tinh khiết ra vòi tinh khiết để uống
* Tủ đựng bình chứa đẩy nước inox, KT: (1100 x 700 x 900)mm

- Kích thước bình: (40 x40 x 50)cm

- Chất liệu inox 201, cánh tủ có ô kính

- Xuất xứ : Trung Quốc
- Bảo hành: 12 tháng
	Bình 
	42
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